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V/v xin ý kiến hướng dẫn về việc 

gặp khó khăn, vướng mắc trong 

việc xác định tên dược liệu Nhân 

Trần hay Nhân trần tía trong công 

thức thuốc Lương huyết tiêu độc 

gan. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Ninh Thuận, ngày      tháng      năm 2024 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế 

 

Để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế và có cơ sở 

thanh toán tiền thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y 

tế tại địa phương. Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Sở Y tế Ninh Thuận gặp 

khó khăn, vướng mắc về việc xác định tên dược liệu. Theo quy định tại Thông 

tư số 13/VBHN-BYT ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc  ban hành Danh mục 

thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế có thành phần thuốc STT 39 như sau: Long 

đởm,  ctiso, Chi tử, Đại hoàng, Trạch tả, Địa hoàng, Nhân trần, Hoàng Cầm, 

Sài hồ, Cam thảo. 

Trong qua trình đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Phước Sanh Pharma có Công văn số 0121/PS-GT ngày 12/9/2023 về việc xác 

nhận tên dược liệu Nhân trần hay Nhân trần tía trong công thức thuốc Lương 

huyết tiêu độc gan. Trong đó có ghi: 

“Để đảm bảo xuất xứ và chất lượng dược liệu, Công ty chúng tôi ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam (Nhân trần tía) thay cho hàng nhập Trung Quốc (Nhân 

trần) vì có cùng Công năng, chủ trì (theo DĐVN V trang 1282)”. 

Cụ thể mặt hàng tham dự thầu như sau: Mặt hàng Lương huyết tiêu độc 

gan, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Phước Sanh Pharma sản xuất, Số đăng 

ký VD-32731-19, Dạng bào chế: Cao lỏng, Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 

220ml đã được Cục Quản lý Dược cấp theo Quyết định số 303/QĐ-QLD ngày 



10/5/2019 của về việc ban hành danh mục 141 thuốc sản xuất trong nước được 

cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm - Đợt 164 (bổ sung), 

hoạt chất chính – hàm lượng của mặt hàng trên là: Mỗi 120 ml cao lỏng hỗn hợp 

dược liệu chiết từ: Trạch tả (thân rễ) 6,3 g; Hoàng cầm (rễ) 10,5g; Sinh địa 

10,5g; Actisô (lá) 21g; Long đởm (thân và rễ) 21g; Cam thảo (rễ) 6,3g; Đại 

hoàng (thân rễ) 12,6g; Nhân trần tía 10,5g; Dành dành (Chi tử) 12,6g; Sài hồ 

(rễ) 6,3g. 

Do đó, việc xác định tên dược liệu Nhân Trần hay Nhân Trần tía là một 

và có cùng công năng, chủ trị (theo DĐVN V trang 1282) nhằm để đảm bảo 

quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế Kính 

mong Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền quan tâm, xem xét, sớm có văn bản 

hướng dẫn về việc xác định tên dược nêu trên để Sở Y tế triển khai đến các đơn 

vị và có cơ sở thực hiện thanh toán tiền thuốc thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                    

- BHXT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHNVTC; 

- Tổ Chuyên gia, tổ thẩm định; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCG. 
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